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MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất
Đất đai là tài sản chung quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu vừa là đối tượng sản xuất và cũng là nơi xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và quốc phòng an ninh. Quá trình khai thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với quá trình phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn và ngày càng trở nên quý giá. Chính vì vậy, việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ càng và hoạch định khoa học.

Luật đất đai năm 2013 đã dành Chương IV với 17 điều (từ điều 35 -> điều 51) để quy định về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó quy định kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm (điều 37) và được lập từ tổng thể đến chi tiết, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, huyện được lập hàng năm; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Điều 35). 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Quốc đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 04/11/2015. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, để có căn cứ pháp lý cho giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện, theo quy định tại điều 52 – Luật đất đai 2013 cần thiết phải tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất.
· Tên dự án: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc.

· Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc.

· Chủ quản đầu tư: Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc.

· Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang.

· Cơ quan phê duyệt: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

2. Mục đích kế hoạch sử dụng đất


- Phân bổ đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Quốc.



- Tạo căn cứ pháp lý để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017 cho các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, huyện được quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm các nội dung chính sau:

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 hướng dẫn về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Cụ thể như sau:
Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện bao gồm:
	Số

TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Chỉ tiêu đuợc phân bổ
	Chỉ tiêu được xác định
	Chỉ tiêu được xác định bổ sung

	I
	LOẠI ĐẤT
	 
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	x
	0
	x

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	x
	0
	x

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	x
	0
	x

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	x
	0
	x

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	x
	0
	x

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	x
	0
	x

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	x
	0
	x

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	x
	0
	x

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	x
	0
	x

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	x
	0
	x

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0
	x
	0

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	x
	0
	0

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	x
	0
	0

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	x
	0
	0

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	x
	0
	0

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	x
	0
	0

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	x
	0
	0

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	x
	0
	x

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	x
	0
	x

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	x
	0
	x

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,
 cấp huyện, cấp xã
	DHT
	x
	x
	0

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	x
	0
	0

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	x
	0
	x

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	x
	0
	x

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	x
	0
	x

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	x
	0
	0

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	x
	0
	x

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	x
	0
	x

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	x
	0
	0

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	x
	0
	0

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng
	NTD
	x
	0
	x

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0
	x
	0

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0
	x
	0

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0
	x
	0

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0
	x
	0

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	0
	x
	0

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0
	x
	0

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0
	x
	0

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	x
	0
	0

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	x
	0
	0

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	x
	0
	0

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	x
	0
	0

	II
	KHU CHỨC NĂNG*
	 
	
	
	

	1
	Khu vực chuyên trồng lúa nước
	KVL
	0
	x
	0

	2
	Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm
	KVN
	0
	x
	0

	3
	Khu vực rừng phòng hộ
	KPH 
	0
	x
	0

	4
	Khu vực rừng đặc dụng
	KDD
	0
	x
	0

	5
	Khu vực rừng sản xuất
	KSX
	0
	x
	0

	6
	Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp
	KKN
	0
	x
	0

	7
	Khu đô thị - thương mại - dịch vụ
	KDV
	0
	x
	0

	8
	Khu du lịch
	KDL
	0
	x
	0

	9
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp
nông thôn
	KON
	0
	x
	0


Ghi chú: Trong đó, x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung; “0”: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung; dầu *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
4. Cơ sở pháp lý của kế hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc được xây dựng dựa vào những cơ sở pháp lý sau:

- Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013.
- Luật đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II.

- Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/01/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.
- Chỉ thị số 08/TTg ngày 20/5/2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

- Quyết định 868/QĐ-TTg ngày 17/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.
- Văn bản số 2595/UBND-KTN ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.
- Văn bản số 1070/UBND-KTN ngày 18/9/2015 về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

- Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Quốc.

- Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện dự án đầu tư lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc.

- Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Quốc.

- Sản phẩm kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2014 huyện Phú Quốc (bao gồm: báo cáo, số liệu và bản đồ).

- Số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2015 huyện Phú Quốc (Báo cáo, số liệu).

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 huyện Phú Quốc.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc.

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.
5. Sản phẩm giao nộp
Các loại sản phẩm, yêu cầu về nội dung, tính pháp lý và kỹ thuật của các sản phẩm được quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sản phẩm giao nộp cụ thể như sau:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Quốc” và phụ biểu số liệu.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc, tỷ lệ 1/25.000.
- CD ghi các sản phẩm trên (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số).

- Các sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhân sao và lưu giữ tại:

+ UBND tỉnh Kiên Giang



 

: 01 bộ;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang


: 01 bộ;

+ UBND huyện Phú Quốc



 

: 01 bộ;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc


: 01 bộ.

Phần I 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

Huyện Phú Quốc nằm ở cực Tây - Nam vùng biển nước ta thuộc vịnh Thái Lan với tổng diện tích tự nhiên 58.927ha, bao gồm 40 hòn đảo, bao gồm:

- Đảo chính Phú Quốc có diện tích tự nhiên 56.804ha với đường bờ biển dài khoảng 150km, bờ phía bắc cách Cam-Pu-Chia khoảng 4km, bờ phía Đông cách Hà Tiên 46km và cách huyện Rạch Giá 115km.

- Quần đảo Hòn Thơm gồm 12 đảo lớn nhỏ nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, có diện tích khoảng 725ha, trong đó đảo Hòn Thơm có diện tích lớn nhất (khoảng 500ha) và là 1 trong 2 đảo thuộc  quần đảo này có dân cư sinh sống.

- Quần đảo Thổ Châu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích tự nhiên 1.398ha, trong đó đảo Thổ Châu có diện tích lớn nhất (1.100ha), nằm cách đảo Phú Quốc 92 km về phía Tây - Nam và là đảo duy nhất trong quần đảo này có dân cư sinh sống.

Huyện có 10 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới và các xã: Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ, Hòn Thơm, Bãi Thơm, Thổ Châu và Gành Dầu. Với vị trí địa lý riêng biệt, lại phân bố trên một phạm vi lãnh hải rộng lớn, huyện Phú Quốc thực sự  có một vai trò hết sức quan trọng về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội: 

- Là điểm tiền tiêu cực kỳ trọng yếu về an ninh quốc phòng của vùng biển phía Tây – Nam thuộc tỉnh Kiên Giang cũng như cả nước.

- Là ngư trường rộng lớn có nguồn hải sản phong phú, đặc biệt là cá cơm để sản xuất nước mắm nổi tiếng Phú Quốc.

- Là vùng có những đặc thù về phát triển Nông – Lâm nghiệp với các khu rừng nguyên sinh rộng lớn và sản phẩm hạt tiêu có chất lượng cao, nổi tiếng trong và ngoài nước.

- Là khu vực có lợi thế nổi trội về phát triển du lịch sinh thái và du lịch biển.

- Là nơi có thể hình thành các khu thương mại, dịch vụ, đồng thời cũng là nơi có cơ hội để phát triển du lịch quốc tế. 

- Tuy nhiên cần phải thấy rằng vị trí của đảo Phú Quốc cũng có những hạn chế sau:

- Do tách biệt khá xa với đất liền nên giao thông cách trở, cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế.

- Các nguồn tài nguyên có sự nhạy cảm với những thay đổi của môi trường nên cần phải được đặc biệt chú trọng duy trì và bảo vệ.

Đảo chính Phú Quốc nằm hơi chệch trong đất liền, không thuận lợi lắm đối với các tuyến hàng hải quốc tế.
1.2. Địa hình, địa mạo

Tất cả các đảo của huyện Phú Quốc có dạng địa hình chủ yếu là đồi núi. Riêng đảo chính Phú Quốc, qua phân tích mô hình độ cao số (DEM) từ ảnh viễn thám SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) của NASA, chụp tháng 4/2000, độ phân giải 30x30m, xây dựng được bản đồ nền địa hình (hình bên dưới), từ đó có thể chia địa hình thành 2 vùng với các đặc trưng chính như sau:

- Vùng Bắc Đảo có quy mô diện tích khoảng 40.000ha, trong đó 70% diện tích là đồi núi (độ dốc bình quân 25-30o), 30% diện tích là đồi thấp và các dải đất tương đối bằng hoặc lượn sóng. Nhìn chung cao độ thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Phía Bắc có dãy núi Bãi Đại với các đỉnh cao trên dưới 200m, dãy núi Hàm Rồng với đỉnh cao nhất 365m và dãy núi Chảo với đỉnh cao nhất 382m. Phía Đông là dãy núi lớn nhất Hàm Ninh tạo thành hình cánh cung kéo dài hơn 30km theo hướng Bắc – Nam, cao nhất là đỉnh núi Chúa 565m (xã Bãi Thơm), sườn phía Đông dốc, sườn phía Tây thoải hơn, thấp dần về phía Dương Đông, Cửa Cạn. Phía Tây núi thấp dần và không tạo thành dãy, trong đó có một số đỉnh cao 100-200m. Phía Nam có dãy Dương Đông và Suối Đá với các đỉnh cao 100-150m. Dãy núi Hàm Ninh khá cao (từ núi Chúa đến rạch Cá) đã ngăn cản gió mùa (có hơi nước biển) nên làm cho cây trồng (tiêu, cây hàng năm) khó phát triển ở sườn phía Đông.

- Vùng Nam Đảo có diện tích khoảng 16.700ha, bao gồm nhiều núi thấp xen kẽ các dải đất tương đối bằng và thấp dần theo hướng Đông – Bắc xuống Tây – Nam với độ dốc dưới 15%.
1.3. Khí hậu 

Phú Quốc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang tính chất xích đạo, nhưng bị chi phối mạnh bởi các quy luật khí hậu của biển nên ôn hòa hơn so với các huyện trong đất liền.

Nhiệt độ cao đều trong năm (trung bình 27,1oC), tháng IV nóng nhất (nhiệt độ trung bình 28,3oC) và tháng I thấp nhất (nhiệt độ trung bình 25,5oC). Nắng nhiều (trung bình 2.445 giờ/năm, 6,7 giờ/ngày), khá thuận lợi để cây trồng sinh trưởng - phát triển tốt.

Mưa là nguồn cung cấp nước mặt chính nên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sản xuất và đời sống của đảo. Lượng mưa bình quân năm lớn (3.037 mm) và phân bố theo mùa rõ rệt, trong đó:

- Mùa mưa kéo dài hơn các huyện khác trong tỉnh và toàn ĐBSCL (8 tháng – từ tháng IV đến tháng XI)  và chiếm 90% lượng mưa cả năm. Trong các tháng mưa nhiều thường gây tình trạng ngập cục bộ ở các khu vực trũng như khu vực ấp Cây Bến, Đồng Tràm - Cửa Cạn, Lung Con Gà,… mức ngập thường dưới 1 m, thời gian ngập 5-10 giờ. 

- Ngược lại, trong các tháng mùa khô (XII-III), do lượng mưa không đáng kể (chỉ chiếm 10% lượng mưa măm) đã gây tình trạng khô hạn cho cây trồng và thiếu nước cho sinh hoạt ở một số khu vực.

Có hai hướng gió chính trong năm: Gió mùa Đông – Bắc thịnh hành từ tháng XI đến tháng IV năm sau, vận tốc trung bình từ  2,8-4,0 m/s. Gió Tây – Nam thịnh hành từ tháng V đến tháng X, vận tốc gió trung bình biến đổi từ 3,0 – 5,1m. Gió mạnh thường xảy ra vào các tháng VI-VIII, vận tốc gió lớn nhất tuyệt đối lên tới 31,7m/s. Chế độ gió theo mùa đã chi phối mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất và sinh hoạt của ngư dân ở các đảo nhỏ của huyện Phú Quốc.

Tóm lại, so với các huyện trong đất liền, huyện Phú Quốc có chế độ nhiệt ôn hòa, lượng mưa lớn và thời gian mưa dài, nhưng do nằm độc lập với đất liền (không nhận nước từ thượng nguồn và các khu vực khác) nên mùa khô tuy ngắn nhưng đã gây khô hạn và thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ở một số khu vực. Mùa mưa chiếm 89% lượng mưa cả năm, mưa lớn cùng với địa hình dốc thường gây ra lũ trong các tháng VII-IX, gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở và sạt lở đất; trong xây dựng các khu dân cư đô thị cần đặc biệt chú trọng đến việc duy trì và trồng mới các mảng xanh, làm vùng đệm cho thoát nước, hạn chế ngập lũ đô thị. Tốc độ gió mạnh hơn khu vực đất liền, nhất là khu vực phía nam Dương Tơ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất (nhất là nghề đi biển) và sinh hoạt của nhân dân trên đảo.
1.4. Tài nguyên đất

Toàn bộ lớp phủ thổ nhưỡng trong phạm vi Huyện được hình thành trên 3 loại mẫu chất, đá mẹ chính là: Đá cát, trầm tích biển gió và phù sa sông suối. Theo đó, tài nguyên đất huyện Phú Quốc được chia ra 7 đơn vị chú giải bản đồ, thuộc 4 nhóm đất: Nhóm đất cát, nhóm đất phù sa, nhóm đất xám và nhóm đất đỏ vàng (*):

Bảng 01:  Phân loại đất của huyện Phú Quốc
	TÊN ĐẤT
	Ký hiệu

Trên

bản đồ
	QUY MÔ

	THEO PHÂN LOẠI ĐẤT

VIỆT NAM
	THEO PHÂN LOẠI ĐẤT

CỦA WRB(*) 1998
	
	Diện tích

(Ha)
	Tỉ lệ

(%)

	I. NHÓM ĐẤT CÁT
	 
	
	11.044
	18,74

	1 . Đất cát biển trắng vàng
	Ferralic Arenosols
	C
	5.640
	9,57

	2 . Đất cát biển, tầng mặt giầu mùn
	Gleyic Arenosols
	Ch
	5.033
	8,54

	3 . Đất cồn cát trắng vàng
	Hypoluvic Arenosols
	Cc
	371
	0,63

	II. NHÓM ĐẤT PHÙ SA
	 
	
	1.177
	2,00

	4 . Đất phù sa gley
	Gleyic Fluvisols
	Pg
	1.177
	2,00

	III. NHÓM ĐẤT XÁM
	 
	
	10.322
	17,52

	5. Đất xám/ đá macma acid & đá cát
	Arenic Acrisols
	Xa
	3.970
	6,74

	6. Đất xám có tầng loang lổ đỏ vàng
	Gleyic Acrisols
	Xf
	6.352
	10,78

	IV. NHÓM ĐẤT ĐỎ VÀNG
	 
	
	35.624
	60,45

	7. Đất vàng nhạt trên đá cát
	Skeletic Acrisols
	Fq
	35.624
	60,45

	V. SÔNG SUỐI VÀ MN NTTS
	 
	
	759,82
	1,29

	         TỔNG CỘNG
	 
	 
	58.927
	100,00


(*) WRB: World Reference Base for Soil Resources (Cơ sở tham chiếu tài nguyên đất thế giới).
a). Nhóm đất cát: Diện tích 11.044 ha, chiếm 18,74% tổng diện tích tự nhiên, được chia ra 3 đơn vị chú dẫn bản đồ như sau:

- Đất cát biển trắng vàng (C): Diện tích 5.640 ha, chiếm 9,57% tổng diện tích tự nhiên, phân bố thành các dải kéo dài song song với đường bờ biển, tập trung nhiều ở các xã Gành Dầu, Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Cửa Cạn và thị trấn Dương Đông...

- Đất cát có tầng mặt giầu mùn (Ch): Diện tích 5.033 ha, chiếm 8,54% tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở các khu vực có địa hình thấp, tập trung nhiều ở các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương và An Thới.

- Đất cồn cát trắng vàng (Cc): Diện tích 371 ha, chiếm 0,63% tổng diện tích tự nhiên, phân bố thành các dải hẹp kéo dài, có địa hình cao dốc thuộc các xã Dương Tơ, Cửa Dương và Cửa Cạn.

b). Nhóm đất phù sa: Nhóm đất phù sa chỉ có một đơn vị chú dẫn bản đồ: Đất phù sa gley (Pg) có diện tích 1.177 ha, chiếm 2,00% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở địa hình thấp trũng, thuộc các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, An Thới và Cửa Cạn.
(c). Nhóm đất xám: Diện tích 10.322ha, chiếm 17,52% tổng diện tích tự nhiên, gồm 2 đơn vị chú dẫn bản đồ sau:
- Đất xám trên đá mác ma axit và đá cát (Xa): Diện tích 3.970ha, chiếm 6,74% tổng diện tích tự nhiên, phân bố tập trung nhiều ở các xã Gành Dầu, Cửa Dương, Hàm Ninh, Dương Tơ và Bãi Thơm, trên dạng địa hình cao, dốc nhẹ (độ dốc phổ biến <8o).

- Đất xám có tầng loang lổ đỏ vàng (Xf): Diện tích 6.352ha, chiếm 10,78% tổng diện tích tự nhiên, phân bố tập trung ở các xã Bãi Thơm, Gành Dầu, Dương Tơ, Cửa Cạn, Cửa Dương và thị trấn Dương Đông.
d). Nhóm đất đỏ vàng: Nhóm đất đỏ vàng ở Phú Quốc chỉ có một đơn vị chú dẫn bản đồ sau: 

- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq): Diện tích 35.624ha, chiếm 60,45% tổng diện tích tự nhiên, phân bố trên các dạng địa hình đồi núi và có tỷ trọng diện tích cao ở tất cả các xã trong Huyện.

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.1. Tăng trưởng kinh tế 

Là huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc kém lợi thế về thu hút đầu tư các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất với quy mô lớn, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ và chịu ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam, nhưng với những cố gắng vượt bậc của Lãnh đạo và nhân dân toàn huyện, đã phát huy cao tính năng động, sáng tạo vào phát triển kinh tế, cùng việc thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch - dịch vụ đã kéo theo các ngành khác phát triển. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất tăng 33,52% so với cùng kỳ và đạt 47,21% so với kế hoạch. Trong đó, ngành xây dựng tăng cao nhất 59,53%, kế đến là ngành công nghiệp tăng 26,97%, ngành nông nghiệp tăng 6,72%, lâm nghiệp tăng 1,54%, riêng ngành thuỷ sản giảm 0,06%. Cụ thể tình hình phát triển các ngành trên địa bàn huyện như sau:   

- Thương mại, dịch vụ và du lịch: Tổng mức doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 toàn huyện 14.290 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và đạt 71,45% so với kế hoạch; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 4.144 tỷ đồng. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã thu hút được 685.566 lượt khách, trong đó thu hút 111.909 lượt khách quốc tế, tăng 30,15% so với cùng kỳ và đạt 37,3% so với kế hoạch. 
- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.302 tỷ đồng, đạt 73,45% so với kế hoạch. Nhìn chung, ngành công nghiệp - TTCN đã khai thác một cách có hiệu quả các nguồn nguyên liệu sẵn có, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng làm nghề và tạo ra những sản phẩm nổi tiếng cho Phú Quốc như nước mắm, sản phẩm khô các loại...
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành thuỷ sản vẫn là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 1.615 tỷ đồng và đạt 42,38% kế hoạch; tổng sản lượng thuỷ sản đạt 78.079 tấn (trong đó, sản lượng khai thác 77.706 tấn, đạt 39,01% so với kế hoạch và sản lượng nuôi trồng 373 tấn, đạt 46,63% so với kế hoạch). Ngành nông – lâm nghiệp phát triển ổn định, cơ cấu cây trồng, vật nuôi dần chuyển dịch đúng hướng sang phục vụ phát triển du lịch.     
2.2. Văn hoá – xã hội
- Chính sách xã hội: Công tác chăm lo chế độ chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm thường xuyên. Trong đó, trợ cấp cho đối tượng bảo trỡ xã hội 1,566 tỷ đồng, đối tượng chính sách 4,976 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 50 căn nhà hộ nghèo, cấp 1.054 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. 

- Văn hoá thông tin, thể thao, truyền thanh: Lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, động viên người dân tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mạng lưới truyền thanh được xây dựng rộng khắp trên địa bàn 10 xã, thị trấn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được phát động rộng rãi và ngày càng đi vào chiều sâu với các hoạt động như: hội diễn văn nghệ, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và các hội chợ, tham quan trên địa bàn huyện.
- Y tế: Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì hoạt động khá tốt, đảm bảo các điều kiện phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tổ chức khám điều trị cho 98.682 lượt người (trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi 2.138 lượt người, điều trị nội trú 5.081 lượt người); công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên, đã tổ chức kiểm tra 16 cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện.
- Giáo dục – đào tạo: Được sự quan tâm của toàn xã hội nên giáo dục ngày càng phát triển, công tác xã hội hoá giáo dục được thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất giáo dục tiếp tục được đầu tư, xây dựng đạt chuẩn về giáo dục, nâng tổng số trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp đạt 26/27 trường. Kết thúc năm học 2015-2016, tỷ lệ huy động các cháu mẫu giáo ra lớp đạt 44,31%,tỷ lệ  trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,97%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,24%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97%. Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
2.3. Dân số, lao động và việc làm

- Dân số: Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác kế hoạch hoá gia đình nên tốc độ tăng dân số tự nhiên huyện Phú Quốc có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhờ sức hút từ phát triển dịch vụ - du lịch trên địa bàn huyện đã thu hút các nhà đầu tư và lao động từ các tỉnh khác đến làm việc nên tốc độ tăng cơ học khá cao. Ước tính dân số huyện Phú Quốc có 101.629 người, mật độ dân số trung bình đạt 172 người/km2, nhưng phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở 02 thị trấn là Dương Đông và An Thới.

- Lao động: Nguồn lao động huyện khá dồi dào và tăng theo hàng năm, toàn huyện ước khoảng 48.782 lao động làm việc trong các ngành kinh tế, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản. Trong đó, lao động làm việc trong lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản chiếm khoảng 46,46% tổng số lao động, ngành thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 33,54% và ngành công nghiệp – xây dựng khoảng 20%.
- Việc làm: Nhằm tạo điều kiện cho chuyển đổi cơ cấu và nâng cao năng suất lao động, Huyện đã chú trọng công tác đào tạo bằng nhiều hình thức như đào tạo tại các cơ sở dạy nghề, hướng nghiệp tại huyện, liên kết – hợp tác với bên ngoài để đào tạo, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng, bình quân mỗi năm giải quyết được 2.000-2.500 việc làm.  

3. Đánh giá chung 
Phú Quốc có vị trí rất thuận lợi trong giao lưu Quốc tế, có quan hệ mật thiết với vùng tỉnh Kiên Giang, vùng TP. HCM. Nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á, gần các đô thị và những địa danh du lịch nổi tiếng của khu vực nên có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế. 
Phú Quốc có địa hình đa dạng, khí hậu ôn hoà, nguồn tài nguyên thiên nhiên (rừng, biển,...) rất đa dạng và phong phú nên rất thuận lợi cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp với nghiên cứu khoa học. Những năm qua, Phú Quốc đã tạo ấn tượng tốt đối với khách du lịch trong nước cũng như khách quốc tế, lượng khách du lịch tăng đều qua các năm và tăng cao trong những năm gần đây.

Sức hút đầu tư vào phát triển các ngành kinh tế động lực và kết cấu hạ tầng ngày tăng, bước đầu đã có nhiều nhà đầu tư lớn của nước ngoài quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như nhà hàng khách sạn, các khu du lịch, dịch vụ với chất lượng cao. Nhiều dự án trọng điểm thu hút du lịch như cảng hành khách quốc tế Dương Đông, hệ thống cáp treo An Thới – Hòn Thơm, các khu du lịch – nghỉ dưỡng của các tập đoàn Vinpearl, Sungroup... đang được triển khai thực hiện.
Bên cạnh những mặt đạt được, Phú Quốc vẫn còn những tồn tại và hạn chế sau:
Phú Quốc thiếu nước ngọt trầm trọng trong mùa khô, ngập lũ trong mùa mưa. Mặc dù có lượng mưa hàng năm khá lớn (2.900 mm), tổng lượng mưa năm là 1,6 tỷ m3, nhưng mưa phân bố không đều các tháng trong năm, 89% lượng mưa tập trung vào mùa mưa, nên suốt mùa khô nước ngọt rất khan hiếm. Mặt khác, mưa lớn cùng với địa hình dốc nên thường gây ra lũ trong các tháng VII-IX, gây thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở và sạt lở đất, đây là vấn đề cần đặc biệt chú ý trong việc xây dựng các khu đô thị, tạo không gian xanh và không gian mở, chống ngập lũ cho các khu đô thị.

Dân số tăng nhanh, gây áp lực rất lớn đến việc giải quyết nhà ở và xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày như: trường học, y tế, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường... Đồng thời, vấn đề an ninh còn nhiều phức tạp.

Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên phức tạp: Cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống cấp thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường... chưa bắt kịp với tốc độ phát triển kinh tế. Còn nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nằm trong khu dân cư chưa có hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn, chưa thực hiện tốt quy định xử lý môi trường. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt theo quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; nghị quyết số 153/NQ-HDND ngày 09/12/2015 của HDND tỉnh; Tờ trình số 491, 492/TTr-STNMT ngày 07/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Quốc, số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2015 và số liệu thực hiện đến tháng 09/2016 để đánh giá. Cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2016
Tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Quốc là 163 công trình; kết quả năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Quốc thực hiện 5 công trình với tổng diện tích 52,81ha, bao gồm: Tiểu đoàn Bộ binh 1 là 14,98ha, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 10,19ha, Sở chỉ huy Lữ đoàn 950 là 12,28ha, đường vào vườn thú Safari 2,16ha và khu tái định cư Hòn Thơm 13,20ha (thuộc dự án cáp treo An Thới – Hòn Thơm).
Bảng 02:  Kết quả thực hiện công trình, dự án trong năm 2016
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Kế hoạch 
được duyệt
	Kết quả
thực hiện

	
	
	Số lượng  dự án
	Diện tích (ha)
	Số lượng  dự án
	Diện tích (ha)

	 
	Tổng
	163
	4.671,13
	5
	52,81

	1
	Đất quốc phòng
	8
	92,39
	3
	37,45

	2
	Đất an ninh
	3
	20,28
	 
	 

	3
	Đất cụm công nghiệp
	1
	50,00
	 
	 

	4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1
	3,60
	 
	 

	5
	Đất thương mại, dịch vụ
	103
	3.323,87
	 
	 

	6
	Đất phát triển hạ tầng
	22
	366,01
	1
	2,16

	-
	Đất giao thông
	7
	70,38
	1
	2,16

	-
	Đất thuỷ lợi 
	2
	0,51
	 
	 

	-
	Đất công trình năng lượng
	4
	152,46
	 
	 

	-
	Đất cơ sở văn hoá
	1
	0,16
	 
	 

	-
	Đất cơ sở y tế
	1
	15,32
	 
	 

	-
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	5
	124,98
	 
	 

	-
	Đất chợ
	2
	2,20
	 
	 

	7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1
	10,00
	 
	 

	8
	Đất ở tại nông thôn
	17
	692,92
	1
	13,20

	9
	Đất ở tại đô thị
	4
	86,24
	 
	 

	10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	2
	10,52
	 
	 

	11
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1
	15,30
	 
	 


Nguồn: - Kế hoạch năm 2016 trích theo 3290QĐ số /QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.

             - Nghị quyết 153/NQ-HDND ngày 09/12/2015 của HDND tỉnh Kiên Giang.

             - Tờ trình số491, 492/TTr-STNMT ngày 7/9/2016 của Sở TNMT về bổ sung kế hoạch SDĐ năm 2016.
 - Chi tiết kết quả thực hiện từng dự án được thể hiện trong biểu phụ lục số 10/CH kèm theo.
Ngoài ra, trong năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Quốc thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân khoảng 6,46ha (trong đó: Đất ở đô thị 0,31ha, đất ở nông thôn 5,92ha và đất thương mại 0,23ha).
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016
2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2016 đất nông nghiệp có diện tích là 48.906,58ha, kết quả thực hiện năm 2016 là 51.044,86ha, cao hơn 2.138,28ha và 4,37% so với kế hoạch được duyệt. Cụ thể từng chỉ tiêu kế hoạch như sau: 
- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch được duyệt năm 2016 đất trồng cây lâu năm còn 11.721,81ha, kết quả thực hiện năm 2016 là 13.777,64ha, cao hơn 2.055,83ha và 17,54% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất rừng phòng hộ: Kế hoạch được duyệt năm 2016 có diện tích là 7.762,87ha, kết quả thực hiện 7.800,31ha, cao hơn 37,44ha so với kế hoạch được duyệt.

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích được duyệt theo kế hoạch năm 2016 là 29.398,73ha, kết quả thực hiện 29.443,75ha, cao hơn kế hoạch được duyệt 45,02ha.    
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Kết quả thực hiện là 16,74ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất nông nghiệp khác: Thực hiện năm 2016 đạt 6,42ha, đạt 100% kế hoạch.

Bảng 03: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Kế hoạch 

năm 2016
(ha)
	Kết quả thực hiện 

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng, 
giảm (-)
	Tỷ lệ 

(%)

	
	
	
	
	
	(ha)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	58.927,48
	58.927,48
	 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	48.906,58
	51.044,86
	2.138,28
	104,37

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	11.721,81
	13.777,64
	2.055,83
	117,54

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	7.762,87
	7.800,31
	37,44
	100,48

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	29.398,73
	29.443,75
	45,02
	100,15

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	 
	 
	 
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16,75
	16,74
	0,00
	100,00

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	6,42
	6,42
	 
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	8.908,76
	6.770,49
	-2.138,28
	76,00

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	928,15
	859,83
	-68,32
	92,64

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	13,61
	13,12
	-0,50
	96,33

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	50,00
	 
	-50,00
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	2.927,45
	1.909,22
	-1.018,23
	65,22

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	248,94
	249,06
	0,12
	100,05

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động K. sản
	SKS
	 
	 
	 
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.218,24
	2.018,53
	-199,71
	91,00

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	9,64
	9,64
	 
	100,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	15,75
	5,75
	-10,00
	36,48

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.131,01
	459,51
	-671,50
	40,63

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	480,53
	386,18
	-94,35
	80,37

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	29,83
	19,31
	-10,52
	64,74

	2.16
	Đất XDTS của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	 
	 
	 
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	25,93
	10,64
	-15,29
	41,03

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	23,64
	23,63
	0,00
	99,99

	2.20
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	12,93
	12,93
	 
	100,00

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,23
	3,23
	 
	100,00

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	75,80
	75,80
	0,00
	100,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	16,53
	16,54
	0,00
	100,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	696,23
	696,22
	0,00
	100,00

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,31
	1,34
	0,03
	101,96

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.112,14
	1.112,14
	0,00
	100,00


Nguồn: 
-  Kế hoạch năm 2016 trích theo QĐ số 3290/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh K. Giang.
 - Kết quả thực hiện trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai 31/12/2015 và số liệu chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất đến tháng 9/2016 - Phòng TN&MT huyện Phú Quốc.
2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2016 đất phi nông nghiệp có diện tích là 8.908,76ha, kết quả thực hiện là 6.770,49ha, thấp hơn 2.138,28ha và chỉ đạt 76% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó:

- Đất quốc phòng: Kế hoạch được duyệt là 928,15ha, kết quả thực hiện năm 2016 là 859,83ha, thấp hơn 68,32ha và chỉ đạt 92,64% so với kế hoạch. Nguyên nhân, một số dự án xây dựng trụ sở Tiểu đoàn Phòng Không, Tiểu đoàn Pháo binh, địa trạm rada 3, Sở chỉ huy Lữ đoàn 950 (Doanh trại Trung đội về binh)… thực hiện chậm so với kế hoạch.   
- Đất an ninh: Kế hoạch được duyệt năm 2016 là 13,61haha, kết quả thực hiện năm 2016 là 13,12ha, thấp hơn 0,51ha và đạt 96,33% so với kế hoạch được duyệt, Nguyên nhân là do công trình xây dựng đồn công an Cửa Cạn chưa được triển khai thực hiện.
- Đất cụm công nghiệp: Kết quả thực hiện năm 2016 thấp hơn 50ha so với kế hoạch được duyệt, do công trình cụm sản xuất nước mắm Hàm Ninh chưa được triển khai thực hiện.
- Đất thương mại dịch vụ: Kế hoạch được duyệt năm 2016 là 2.927,45ha, kết quả thực hiện năm 2016 là 1.909,22ha, thấp hơn 1.909,22ha và chỉ đạt 65,22% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch phần lớn do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng thường có quy mô lớn, cần nhiều thời gian để triển thực hiện dự án nên kết quả thực hiện thường chậm so với kế hoạch. 
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện năm 2016 cao hơn 0,12ha so với kế hoạch được duyệt.
- Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch được duyệt năm 2016 có diện tích là 2.218,24ha, thực hiện năm 2016 là 2.018,53ha, thấp hơn 199,74ha và chỉ đạt 91so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do dự án xây dựng cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và kho xăng dầu ngoại quan chưa được triển khai thực hiện. 
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Kết quả thực hiện năm 2016 là 9,64ha, đạt 100% so với kế hoạch.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch được duyệt là 15,75ha, kết quả thực hiện năm 2016 chỉ có 5,75ha, thấp hơn 10ha so với kế hoạch, do dự án xây dựng bãi rác huyện ở xã Hàm Ninh được triển khai chậm so với với kế hoạch.
- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch được duyệt là 1.131,01ha, kết quả thực hiện là 459,51ha, thấp hơn 671,50ha và chỉ đạt 40,63% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do các dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội… triển khai chậm so với kế hoạch.
- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch được duyệt có diện tích là 480,53ha, kết quả thực hiện năm 2016 là 386,18ha, thấp hơn 94,35ha và chỉ đạt 80,37% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là một số dự án dân cư, nhà ở, khu tái định cư thực hiện còn chậm so với kế hoạch. 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch 2016 có diện tích là 29,83ha, thực hiện năm 2016 là 19,31ha, thấp hơn 10,52ha và chỉ đạt 67,74% so với kế hoạch được duyệt, do công trình xây dựng khu đón khách và giao ban Biên phòng Việt Nam – Campuchia, trụ sở trạm kiểm ngư Phú Quốc chưa được triển khai thực hiện. 
- Đất cơ sở tôn giáo: Kết quả thực hiện năm 2016 có diện tích là 10,64ha, thấp hơn 15,29ha và chỉ đạt 41,03% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, công trình chùa Hộ Quốc (Chùa Việt) đã được đầu tư xây dựng như chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật đất đai 2013 nên chưa được thống kê vào hiện trạng sử dụng đất năm 2016.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Kết quả thực 23,63ha,  đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Kết quả thực hiện năm 2016 là 12,93ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kết quả thực hiện năm 2016 là 3,23ha, đạt 100% so với kế hoạch.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Kết quả thực hiện năm 2016 là 75,80ha, đạt 100% so với kế hoạch.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kết quả thực hiện 16,54ha, đạt 100% so với kế hoạch. 

- Đất sông, suối, kênh, rạch: Thực hiện đạt 100% (696,22ha) so với kế hoạch.
2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch khai thác đất chưa sử dụng
Kết quả thực hiện năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Quốc có 1.112,24ha đất chưa sử dụng, đạt 100% so với kế hoạch, chủ yếu là diện tích đất bãi cát ven biển tạo cảnh quan và kết hợp phát triển du lịch.
3. Những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016
Nhìn chung, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất…Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại như sau:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được xây dựng, xét duyệt trên cơ sở đăng ký thực hiện sử dụng đất của các đối tượng sử dụng đất nhưng thiếu các chế tài xử l‎ý việc không tổ chức thực hiện công trình, dự án sau khi đã được xét duyệt trong kế hoạch sử dụng đất. 

- Thông thường các công trình, dự án phi nông nghiệp phải mất thời gian dài trong tổ chức triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động, trong khi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được phê duyệt 31/12/2015 đến nay chỉ có 8 tháng để triển khai thực hiện nên nhiều chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt so với kế hoạch. 

4. Nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016
- Nhà nước rất khó điều phối việc sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất vì quy định của các dự án kinh doanh phải thỏa thuận chuyển nhượng đất với người đang sử dụng đất.
- Nhiều chủ sử dụng đất đăng k‎ý nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch nhưng không cân nhắc khả năng triển khai thực hiện dự án, trong khi thiếu các chế tài xử lý các trường hợp này. Dẫn tới, rất nhiều công trình, dự án phải chuyển tiếp sang năm sau.

- Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thường giải quyết theo phương thức hợp thức hóa theo yêu cầu, nhà đầu tư thỏa thuận bồi thường đến đâu thì giải quyết giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư đến đó.

Phần II
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
HUYỆN PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG
I. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Trên cơ sở kết quả đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các ngành, các cấp có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện; đồng thời cân nhắc khả năng đầu tư thực hiện trong năm 2017 nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc như sau: 
Bảng 04: Số lượng công trình, dự án thực hiện trong năm 2017
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Tổng công trình,
 dự án năm 2017
	Chuyển tiếp 
từ năm 2016
	Đăng ký mới 
năm 2017

	
	
	Số lượng

dự án
	Diện tích

(ha)
	Số lượng

dự án
	Diện tích

(ha)
	Số lượng

dự án
	Diện tích

(ha)

	(1)
	(2)
	(3)=(5)+(7)
	(4)=(6)+(8)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	Tổng
	172
	4.734,74
	158
	4.618,32
	14
	116,42

	1
	Đất quốc phòng
	5
	54,94
	5
	54,94
	 
	 

	2
	Đất an ninh
	4
	22,28
	3
	20,28
	1
	2,00

	3
	Đất cụm công nghiệp
	1
	50,00
	1
	50,00
	 
	 

	4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1
	3,60
	1
	3,60
	 
	 

	5
	Đất thương mại, dịch vụ
	110
	3.433,59
	103
	3.323,87
	7
	109,72

	6
	Đất phát triển hạ tầng
	24
	368,05
	21
	363,85
	3
	4,20

	-
	Đất giao thông
	7
	68,73
	6
	68,22
	1
	0,51

	-
	Đất thuỷ lợi 
	2
	0,51
	2
	0,51
	 
	 

	-
	Đất công trình năng lượng
	4
	152,46
	4
	152,46
	 
	 

	-
	Đất cơ sở văn hoá
	2
	3,16
	1
	0,16
	1
	3,00

	-
	Đất cơ sở y tế
	1
	15,32
	1
	15,32
	 
	 

	-
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	6
	125,67
	5
	124,98
	1
	0,69

	-
	Đất chợ
	2
	2,20
	2
	2,20
	 
	 

	7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1
	10,00
	1
	10,00
	 
	 

	8
	Đất ở tại nông thôn
	18
	679,72
	16
	679,72
	2
	 

	9
	Đất ở tại đô thị
	4
	86,24
	4
	86,24
	 
	 

	10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	2
	10,52
	2
	10,52
	 
	 

	12
	Đất cơ sở tôn giáo
	1
	15,30
	1
	15,30
	 
	 

	12
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	1
	0,50
	 
	 
	1
	0,50


Ghi chú: - Chi tiết từng dự án được thể hiện trong biểu phụ lục số 10/CH kèm theo.
Ngoài ra, trong năm 2017 sẽ bố trí quỹ đất để phục vụ việc chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Chuyển mục đích sang đất ở đô thị 10ha ở thị trấn Dương Đông và An Thới;

- Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 20,70ha trên địa bàn 08 xã;

2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  
Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Quốc như sau:
Bảng 05: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số

TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Hiện trạng
	Kế hoạch
	Tăng,

	
	
	
	năm 2016
	năm 2017
	giảm (-)

	
	
	
	(Ha)
	(%)
	(Ha)
	(%)
	(ha)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	58.927,48
	 
	58.927,48
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	51.044,86
	86,62
	46.221,96
	78,44
	-4.822,90

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	13.777,64
	23,38
	9.048,89
	15,36
	-4.728,75

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	7.800,31
	13,24
	7.758,47
	13,17
	-41,84

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	29.443,75
	49,97
	29.391,44
	49,88
	-52,31

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	16,74
	0,03
	16,74
	0,03
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	6,42
	0,01
	6,42
	0,01
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	6.770,49
	11,49
	11.593,39
	19,67
	4.822,90

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	859,83
	1,46
	914,77
	1,55
	54,94

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	13,12
	0,02
	35,40
	0,06
	22,28

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	50,00
	0,08
	50,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1.909,22
	3,24
	5.342,81
	9,07
	3.433,59

	2.7
	Đất CSSX phi nông nghiệp
	SKC
	249,06
	0,42
	252,66
	0,43
	3,60

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động K sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.018,53
	3,43
	2.386,58
	4,05
	368,05

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	9,64
	0,02
	9,64
	0,02
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	5,75
	0,01
	15,75
	0,03
	10,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	459,51
	0,78
	1.217,39
	2,07
	757,88

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	386,18
	0,66
	482,42
	0,82
	96,24

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	19,31
	0,03
	29,83
	0,05
	10,52

	2.16
	Đất XD trụ sở của tổ chức SN
	DTS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	10,64
	0,02
	25,94
	0,04
	15,30

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	23,63
	0,04
	23,63
	0,04
	 

	2.20
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	SKX
	12,93
	0,02
	12,93
	0,02
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,23
	0,01
	3,73
	0,01
	0,50

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí C. cộng
	DKV
	75,80
	0,13
	75,80
	0,13
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	16,54
	0,03
	16,54
	0,03
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	696,22
	1,18
	696,22
	1,18
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	1,34
	0,00
	1,34
	0,00
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.112,14
	1,89
	1.112,14
	1,89
	 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 
	 
	58.923,00
	99,99
	58.923,00

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	4.210,75
	7,15
	4.210,75
	7,15
	 


Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 do cấp tỉnh phân bổ
Căn cứ theo khoản 3 – điều 3 – thông tư 29/2014/TT-BTNMT, các chỉ tiêu sử dụng đất do cấp tỉnh phân bổ như sau:

2.1.1. Đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Quốc là 11.593,39ha, tăng 4.822,90ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất nông nghiệp, mà chủ yếu là đất trồng cây lâu năm. Cụ thể từng chỉ tiêu trong đất phi nông nghiệp như sau:

(1). Đất quốc phòng: Năm 2017 có diện tích 914,77ha, tăng 54,94ha so với hiện trạng năm 2016, Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 27,95ha, đất rừng phòng hộ 15,44ha và đất rừng đặc dụng 11,55ha do thực hiện các công trình sau: 


- Tiểu đoàn Phòng không 5,11ha và Tiểu đoàn Pháo binh 7,60ha ở Gành Dầu.

- Xây dựng trạm Rada 3 khoảng 15,44ha và đất sử dụng vào mục đích quốc phòng (bảo vệ sân bay) 26,27ha ở Dương Tơ.

- Sở chỉ huy Lữ đoàn 950 (Doanh trại Trung đội vệ binh) 0,52ha ở Bãi Thơm.


(2). Đất an ninh: Kế hoạch năm 2017 có diện tích là 35,40ha, tăng 22,28ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 15,50ha và đất rừng đặc dụng 6,78ha, do xây dựng các công trình sau:

- Đồn công an Cửa Cạn 0,50ha (thuộc xã Bãi Thơm).

- Doanh trại cơ quan thường trực cảnh sát cơ động 4,78ha ở xã Cửa Cạn.

- Nơi làm việc, ứng trực cho các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục an ninh 15ha ở xã Gành Dầu.

- Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 2ha ở xã Gành Dầu.


(3). Đất cụm công nghiệp: Năm 2017 có diện tích 50ha, tăng tuyệt đối so với năm 2016, do quy hoạch cụm công nghiệp Hàm Ninh. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm.

(4). Đất thương mại - dịch vụ: Kế hoạch năm 2017 có diện tích là 5.342,81ha, tăng 3.433,59ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm 3.418,77ha, đất rừng phòng hộ 6,87ha và đất rừng đặc dụng 8,45ha. cụ thể trên địa bàn các xã, thị trấn như sau:
Bảng 06: Nhu cầu sử dụng đất thương mại – dịch vụ năm 2017
 huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng
công trình
	Diện tích (ha)

	1
	Thị trấn Dương Đông
	10
	101,21

	2
	Thị trấn An Thới
	20
	677,56

	3
	Xã Cửa Cạn
	11
	497,34

	4
	Xã Gành Dầu
	10
	195,19

	5
	Xã Cửa Dương
	15
	112,49

	6
	Xã Hàm Ninh
	13
	671,06

	7
	Xã Dương Tơ
	14
	185,73

	8
	Xã Hòn Thơm
	3
	157,42

	9
	Xã Bãi Thơm
	14
	835,59

	
	Tổng
	111
	3.433,59


Ghi chú: - Chi tiết từng dự án được thể hiện trong biểu phụ lục số 10/CH kèm theo.
(5). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch năm 2017 có diện tích là 252,66ha, tăng 3,60ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm do xây dựng kho xăng dầu Dương Đông – An Thới.
(6). Đất phát triển hạ tầng: Năm 2017 có diện tích là 2.386,58ha, tăng 368,05ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm chủ yếu được chuyển từ đất trồng cây lâu năm. Cụ thể từng loại đất trong đất phát triển hạ tầng như sau: 
Bảng 07: Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2017
 huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

	Đơn vị 
hành chính
	Đất PT Hạ tầng
	Chia theo các chỉ tiêu sử dụng đất

	
	D. tích
	Tỷ lệ
	Giao
	Thủy
	Năng
	Bưu chính
	Văn
	Y
	Giáo
	Thể
	Nghiên
	Dịch vụ
	Đất

	
	(ha)
	(%)
	Thông
	lợi
	lượng
	viễn thông
	hóa
	tế
	dục
	thao
	Cứu KH
	xã hội
	chợ

	Toàn huyện
	2.386,58
	100,00
	1.972,00
	0,51
	156,74
	1,80
	8,29
	19,18
	177,28
	22,08
	20,27
	 
	8,42

	Dương Đông
	216,70
	9,08
	180,56
	 
	 
	0,15
	1,07
	1,05
	21,94
	10,03
	 
	 
	1,92

	An Thới
	252,96
	10,60
	93,75
	0,51
	151,74
	0,11
	0,25
	0,41
	5,66
	 
	 
	 
	0,53

	Cửa Cạn
	75,28
	3,15
	67,55
	 
	 
	0,06
	0,90
	0,38
	3,44
	1,06
	 
	 
	1,90

	Gành Dầu
	48,19
	2,02
	42,27
	 
	 
	0,18
	 
	0,14
	3,62
	1,32
	 
	 
	0,66

	Cửa Dương
	221,03
	9,26
	197,92
	 
	3,01
	0,10
	0,26
	0,51
	13,23
	6,00
	 
	 
	 

	Hàm Ninh
	283,59
	11,88
	167,76
	 
	0,15
	0,63
	0,16
	0,64
	114,15
	 
	 
	 
	0,10

	Dương Tơ
	1.170,14
	49,03
	1.115,44
	 
	1,76
	 
	4,31
	15,42
	8,43
	1,87
	20,27
	 
	2,64

	Hòn Thơm
	4,05
	0,17
	2,87
	 
	0,05
	0,01
	 
	0,12
	0,76
	0,24
	 
	 
	 

	Bãi Thơm
	94,12
	3,94
	85,34
	 
	 
	0,37
	1,33
	0,38
	5,48
	0,90
	 
	 
	0,32

	Thổ Châu
	20,52
	0,86
	18,55
	 
	0,03
	0,20
	0,01
	0,13
	0,58
	0,66
	 
	 
	0,36


- Đất giao thông: Kế hoạch năm 2017 có diện tích 1.972ha, tăng 68,73ha so với hiện trạng năm 2016 do xây dựng cảng hành khách quốc tế 2,80ha ở TT. Dương Đông; xây dựng âu tàu, bến cập tàu và trạm trung chuyển của BCHQS tỉnh Kiên Giang 12,40ha ở Hàm Ninh; khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá 0,26ha ở Gành Dầu; đường Trần Phú 4,69ha và đường số 12 (KDL Bà Kèo – Cửa Lấp giai đoạn 1) 0,23ha ở thị trấn Dương Đông; đường Đồng Tranh 47,84ha; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá đảo Thổ Chu 0,51ha.

- Đất thủy lợi: Năm 2017 có diện tích là 0,51ha, tăng tuyệt đối so với hiện trạng năm 2016, do thực hiện các công trình sau: xây dựng bể chứa nước 0,05ha và hệ thông thoát nước 0,46ha thuộc dự án cấp thoát nước và nước thải đô thị (giai đoạn I) ở TT. An Thới.  


- Đất công trình năng lượng: Kế hoạch 2017 có diện tích là 156,74ha, tăng 152,46ha so với hiện trạng năm 2016, do bố trí đất xây dựng Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp 116,35ha (tổng dự án 176,35ha, trong đó có 60ha mặt nước), kho xăng dầu ngoại quan 35,16ha (tổng dự án 95,16ha, trong đó có 60ha mặt nước) ở TT. An Thới và công trình năng lượng ở các xã 0,95ha. 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Ổn định 1,80ha như năm 2016.

- Đất cơ sở văn hóa: Năm 2017 có diện tích là 8,29ha, tăng 3,16ha so với hiện trạng năm 2016, do xây dựng Bia chiến thắng Hàm Ninh 0,16ha và Trung tâm hợp tác quốc tế về văn học nghệ thuật 3ha ở Dương Tơ.
- Đất cơ sở y tế: Kế hoạch năm 2017 có diện tích là 19,18ha, tăng 15,32ha so với năm 2016 do xây dựng khu bệnh viện 500 giường ở xã Dương Tơ. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm.
- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: Năm 2017 có diện tích 177,28ha, tăng 125,67ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm do thực hiện các công trình sau: Cơ sở ĐTGD và Đại học quốc tế Hồng Bàng 7,75ha ở TT. Dương Đông, trường mầm non An Thới 0,50ha, trường mầm non Dương Tơ 2,53ha, trường tiểu học Cửa Dương 2 khoảng 2,80ha, trường tiểu học Dương Tơ 2 là 0,69ha, trường đào tạo nghề và khu phức hợp Taekwang Phú Quốc 111,40ha.
- Đất cơ sở thể dục - thể thao: Ổn định 22,08ha như hiện trạng 2016.
- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học: Ổn định 20,27ha như năm 2016.

- Đất chợ: Năm 2017 có diện tích là 8,42ha, tăng 2,20ha so với hiện trạng năm 2016, do bố trí đất xây dựng chợ Cửa Cạn 1,90ha và chợ Thổ Châu 0,30ha.
(7). Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Ổn định diện tích 9,64ha như năm 2016.

 (8). Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2017 có diện tích 15,75ha, tăng 10ha so với hiện trạng năm 2016 do xây dựng bãi rách huyện ở xã Hàm Ninh, diện tích tăng thêm được chuyển từ đất rừng đặc dụng.
(9). Đất ở nông thôn: Năm 2017 có diện tích là 1.217,39ha, tăng 757,88ha so với năm 2016, do thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư và khu dân cư làng nghề trên địa bàn huyện, cụ thể các công trình sau:
Bảng 08: Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2017
 huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

	STT
	Tên công trình, dự án
	Địa điểm
(xã, thị trấn)
	 Diện tích (ha) 

	*
	Diện tích tăng thêm
	
	757,88

	1
	KDC Nam rạch Cửa Cạn (Cty Thảo Điền)
	Cửa Cạn
	34,30

	2
	Khu dân cư TMDV Cửa Cạn
	Cửa Cạn
	60,69

	3
	Dự án nhà ở quân nhân
	Cửa Cạn
	7,80

	4
	Khu dân cư Huosinh
	Dương Tơ
	49,22

	5
	Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residence
	Dương Tơ
	62,00

	6
	Dự án Thung Lũng Tím (Tổng dự án 73,87ha, Chuyển mục đích 51,99ha, thuê môi trường rừng 21,88ha)
	Dương Tơ
	51,99

	7
	Dự án khu dân cư Bắc và Nam Bãi trường
	Dương Tơ
	9,20

	8
	Khu dân cư Làng chài (KDL Rạch Vẹm)
	Gành Dầu
	39,92

	9
	Khu dân cư Làng nghề (Cty TNHH Kỳ Nghi)
	Hàm Ninh
	15,31

	10
	Khu dân cư căn nhà mơ ước (Cty CP Cửa Long)
	Dương Tơ
	59,70

	11
	Khu dân cư cao cấp Đường Bào (Cty DTPT nhà & Đô thị HUD)
	Dương Tơ
	138,51

	12
	Khu dân cư Làng nghề và trung tâm xã Hàm Ninh (Cty CP DK Phú Quốc)
	Hàm Ninh
	80,23

	13
	Khu dân cư, TĐC và nhà ở xã hội Cửa Cạn (Cty CP tập đoàn LTQ)
	Cửa Cạn
	36,87

	14
	Khu dân cư Phú Phát (Cty TNHH Phú Phát)
	Cửa Cạn
	19,85

	15
	Khu dân cư Cửa Dương (Công ty MTV Ngọc yến Phú Quốc)
	Cửa Dương
	6,33

	16
	Khu nhà ở Cán bộ CNV Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc
	Dương Tơ
	7,80

	17
	Khu nhà vườn Khánh Vân (Cty TNHH MTV Khánh Vân Phú Quốc)
	Hàm Ninh
	         2,45 

	18
	Khu dân cư và đô thị mới Suối Lớn (Cty CP ĐTXD HUD Kiên Giang)
	Dương Tơ
	       55,01 

	19
	Đất ở trong khu dân cư của hộ gia đình, cá nhân
	các xã
	20,70


(10). Đất ở đô thị: Dự kiến năm 2017 có diện tích 482,42ha, tăng 96,24ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm do thực hiện dự án khu dân cư Xuân Hoàng 9,26ha và khu tái định cư 19ha ở TT. Dương Đông; dự án khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát 54,67ha (ở TT. An Thới, Dương Tơ), khu tái định cư An Thới (dự án cáp treo) và đất ở trong khu dân cư của hộ gia đình, cá nhân 10ha ở TT. Dương Đông và TT. An Thới. 
(11). Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2017 có diện tích là 29,83ha, tăng 10,52ha so với hiện trạng năm 2016, do xây dựng trạm kiểm ngư Phú Quốc 4,49ha ở Dương Tơ, khu đón khách và giao ban biên phòng Việt Nam – Campuchia 6,03ha ở Cửa Cạn. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm và đất rừng đặc dụng.  
(12). Đất cơ sở tôn giáo: Dự kiến năm 2017 có diện tích là 25,94ha, tăng 15,30ha so với năm 2016, do xây dựng chùa Hộ Quốc (Chùa Việt) ở xã Dương Tơ. 
(13). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Ổn định 23,63ha như hiện trạng năm 2016. 

(14). Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Ổn định 12,93ha như hiện trạng năm 2016.

2.1.2. Đất nông nghiệp: Sau khi cân đối chuyển đổi một phần diện tích sang xây dựng các công trình phi nông nghiệp, đất nông nghiệp năm 2017 ở Phú Quốc còn khoảng 46.221,96ha, giảm 4.822,90ha so với năm 2016. Cụ thể từng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:
(1). Đất trồng cây lâu năm: Năm 2017 có diện tích là 9.048,89ha, giảm 4.728,75ha so với năm 2016, do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, chuyển sang đất quốc phòng 27,95ha, đất an ninh 15,50ha, đất cụm công nghiệp 50ha, đất thương mại 3.418,27ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,60ha, đất phát triển hạ tầng 368,05ha, đất ở nông thôn 747,93ha, đất ở đô thị 92,96ha và đất trụ sở cơ quan 4,49ha.

(2). Đất rừng phòng hộ: Dự tính năm 2017 có diện tích là 7.758,47ha, giảm 41,81ha so với năm 2016. Diện tích giảm do chuyển sang đất quốc phòng 15,44ha, đất thương mại 6,87ha, các dự án khu dân cư nông thôn 0,95ha, khu dân cư đô thị 3,28ha và đất tôn giáo 15,30ha.
(3). Đất rừng đặc dụng: Kế hoạch năm 2017 có diện tích là 29.391,44ha, giảm 49,88ha so với năm 2016, diện tích giảm do chuyển sang đất quốc phòng 11,55ha, đất an ninh 6,78ha, đất thương mại – dịch vụ 8,45ha, đất bãi thải – xử lý chất thải 10,0ha, các dự án đất ở nông thôn 9ha, đất trụ sở cơ quan 6,03ha và đất sinh hoạt cộng đồng 0,50ha. 
(4). Đất nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2017 có diện tích 16,74ha, ổn định như hiện trạng năm 2016.

2.1.3. Đất chưa sử dụng: Năm 2017, toàn huyện Phú Quốc có khoảng 1.112,14ha đất chưa sử dụng, chủ yếu là đất bãi cát và bãi bồi ven biển phục vụ phát triển du lịch. 
2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 do cấp huyện xác định
(1). Đất nông nghiệp khác: Cơ bản ổn định 6,42ha như năm 2016.
(2). Đất sinh hoạt cộng đồng: Năm 2017 có diện tích là 3,73ha, tăng 0,50ha so với hiện trạng năm 2016. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất rừng đặc dụng, do bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở Ban nhân dân ấp Rạch Vẹm. 

(3). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Ổn định 75,80ha như năm 2016.
(4). Đất cơ sở tín ngưỡng: Ổn định 16,54ha so với hiện trạng năm 2016.
(5). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Ổn định 696,22ha so với năm 2016.
(6). Đất phi nông nghiệp khác: Ổn định như 1,34ha như hiện trạng 2016.

Bảng 09: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cụ thể trên địa bàn các xã, thị trấn
thuộc huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
	Số

TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Toàn Huyện
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	HT 2016
	KH 2017
	Dương Đông
	An Thới
	Cửa Cạn
	Gành Dầu
	Cửa Dương
	Hàm Ninh
	Dương Tơ
	Hòn Thơm
	Bãi Thơm
	Thổ Châu

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	58.927,48
	58.927,48
	1.506,20
	2.704,55
	4.016,78
	5.790,25
	18.472,11
	6.287,40
	8.177,82
	724,56
	9.849,78
	1.398,04

	1
	Đất nông nghiệp
	51.044,86
	46.221,96
	564,09
	1.131,49
	2.596,84
	4.699,63
	17.517,84
	4.166,40
	5.367,81
	449,29
	8.474,78
	1.253,79

	1.1
	Đất trồng lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	13.777,64
	9.048,89
	354,74
	350,24
	687,03
	92,07
	4.015,82
	908,21
	2.274,17
	54,36
	312,19
	0,07

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	7.800,31
	7.758,47
	209,23
	781,25
	 
	 
	1.159,81
	1.087,93
	2.871,60
	394,93
	 
	1.253,72

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	29.443,75
	29.391,44
	 
	 
	1.897,80
	4.607,56
	12.335,80
	2.166,15
	222,04
	 
	8.162,09
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	16,74
	16,74
	0,12
	 
	12,01
	 
	 
	4,11
	 
	 
	0,50
	 

	1.8
	Đất làm muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	6,42
	6,42
	 
	 
	 
	 
	6,42
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	6.770,49
	11.593,39
	942,11
	1.548,22
	1.406,91
	1.051,78
	954,27
	1.245,55
	2.810,00
	184,43
	1.310,34
	139,78

	2.1
	Đất quốc phòng
	859,83
	914,77
	78,13
	209,20
	81,47
	59,89
	113,97
	1,68
	128,87
	0,02
	130,44
	111,10

	2.2
	Đất an ninh
	13,12
	35,40
	3,89
	0,02
	4,90
	17,00
	 
	 
	9,09
	 
	0,50
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	1.909,22
	5.342,81
	218,30
	732,69
	962,42
	743,72
	164,19
	676,58
	700,54
	157,42
	986,95
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	249,06
	252,66
	2,44
	157,05
	0,03
	78,67
	10,42
	 
	3,31
	0,38
	 
	0,35

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	2.018,53
	2.386,58
	216,70
	252,96
	75,28
	48,19
	221,03
	283,59
	1.170,14
	4,05
	94,12
	20,52

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	9,64
	9,64
	0,02
	8,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,60
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	5,75
	15,75
	0,01
	 
	 
	5,16
	 
	10,00
	 
	0,58
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	459,51
	1.217,39
	 
	 
	187,73
	82,59
	94,23
	178,89
	623,93
	21,36
	22,49
	6,18

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	386,18
	482,42
	318,99
	163,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	19,31
	29,83
	6,80
	0,77
	8,69
	0,85
	3,49
	0,94
	4,99
	0,53
	2,49
	0,28

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của TCSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	10,64
	25,94
	8,88
	1,76
	 
	 
	 
	 
	15,30
	 
	 
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	23,63
	23,63
	5,93
	3,11
	 
	0,37
	 
	1,11
	7,57
	 
	5,54
	 

	2.20
	Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm
	12,93
	12,93
	 
	 
	 
	 
	9,43
	 
	3,50
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	3,23
	3,73
	0,12
	0,08
	0,40
	0,81
	0,89
	0,09
	0,72
	0,02
	0,60
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	75,80
	75,80
	20,40
	7,60
	3,88
	 
	7,93
	 
	30,54
	 
	5,45
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	16,54
	16,54
	1,57
	1,12
	1,54
	0,72
	1,96
	0,23
	9,29
	0,03
	 
	0,09

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	696,22
	696,22
	59,67
	10,21
	80,58
	13,80
	326,73
	41,57
	102,21
	0,05
	60,15
	1,26

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	1,34
	1,34
	0,26
	0,20
	 
	 
	 
	0,88
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	1.112,14
	1.112,14
	 
	24,85
	13,03
	38,84
	 
	875,45
	 
	90,84
	64,66
	4,47

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	58.923,00
	58.923,00
	1.506,32
	2.703,71
	4.016,72
	5.789,98
	18.472,10
	6.287,40
	8.177,86
	724,52
	9.846,46
	1.397,93

	6
	Đất đô thị*
	4.210,75
	4.210,75
	1.506,20
	2.704,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Chỉ tiêu (*) không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên;

	* Số liệu hiện trạng được cập nhật số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2019 và số liệu thực hiện đến tháng 9/2016.


3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp trong năm kế hoạch 2017 là 4.822,30ha. Trong đó: Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang 4.728,75ha, từ đất rừng phòng hộ 41,84ha và đất rừng đặc dụng 52,31ha.
Bảng 10: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
Đơn vị tính: Ha

	Số

TT
	Chỉ tiêu 
sử dụng đất
	Tổng 

diện 

tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	Dương Đông
	An Thới
	Cửa Cạn
	Gành Dầu
	Cửa Dương
	Hàm Ninh
	Dương Tơ
	Hòn Thơm
	Bãi 
Thơm
	Thổ Châu

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	4.822,90
	149,97
	896,78
	671,56
	267,58
	126,62
	1.004,00
	707,85
	158,42
	839,11
	1,01

	-
	Đất trồng cây lâu năm
	4.728,75
	149,97
	888,40
	654,85
	244,53
	126,62
	992,06
	674,39
	158,42
	838,50
	1,01

	-
	Đất rừng phòng hộ
	41,84
	 
	8,38
	 
	 
	 
	 
	33,46
	 
	 
	 

	-
	Đất rừng đặc dụng
	52,31
	 
	 
	16,71
	23,05
	 
	11,94
	 
	 
	0,61
	 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Diện tích đất cần thu hồi

Tổng diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch 2017 là 4.805,60ha. Trong đó, thu hồi đất trồng cây lâu năm 4.711,45ha, đất rừng phòng hộ 41,84ha và đất rừng đặc dụng 52,31ha.   
Bảng 11: Kế hoạch thu hồi đất năm 2017
huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
Đơn vị tính: Ha

	Số

TT
	Chỉ tiêu 
sử dụng đất
	Tổng 

diện 

tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	Dương Đông
	An Thới
	Cửa Cạn
	Gành Dầu
	Cửa Dương
	Hàm Ninh
	Dương Tơ
	Hòn Thơm
	Bãi 
Thơm
	Thổ Châu

	1
	Đất nông nghiệp 
	4.792,20
	144,97
	891,78
	669,56
	265,58
	121,62
	1.001,00
	702,85
	157,42
	836,61
	0,81

	-
	Đất trồng cây lâu năm
	4.698,05
	144,97
	883,40
	652,85
	242,53
	121,62
	989,06
	669,39
	157,42
	836,00
	0,81

	-
	Đất rừng phòng hộ
	41,84
	 
	8,38
	 
	 
	 
	 
	33,46
	 
	 
	 

	-
	Đất rừng đặc dụng
	52,31
	 
	 
	16,71
	23,05
	 
	11,94
	 
	 
	0,61
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Vì số lượng danh mục công trình dự án nhiều, liệt kê dài nên được tổng hợp trong biểu 10/CH phần phụ lục.
6. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất
- Căn cứ Luật đất đai 2013.

- Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Căn cứ Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Căn cứ danh mục công trình, dự án phải thu hồi, đền bù đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch 2017 ở huyện Phú Quốc.

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 2016 ở huyện Phú Quốc như sau:

- Tổng chi: 837.000 triệu đồng, toàn bộ là chi đền bù giải toả cho diện tích đất SXNN chuyển sang đất phi nông nghiệp trong năm kế hoạch.

- Tổng thu: 985.000 triệu đồng, chủ yếu là thu tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất ở, cho thuê đất sản xuất kinh doanh.

- Cân đối thu/chi trong năm kế hoạch: 148.000 triệu đồng. 

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
1.1. Giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
- Kiên quyết giữ ổn định quy mô diện tích đất rừng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh phục hồi rừng bằng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng mới, nhất là rừng ven biển. Thực hiện các chương trình nghiên cứu bảo tồn những loại động vật, thực vật rừng quý hiếm, đặc hữu.

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ để giảm các nguy cơ về ô nhiễm môi trường và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch cho người tiêu dùng. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao…đồng thời tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ.
- Song song với quá trình sử dụng đất, chú trọng bảo vệ, cải tạo môi trường đất, nước và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực như: gây ô nhiễm môi trường, gây lây lan dịch bệnh, sử dụng cạn kiệt tài nguyên... để phát triển bền vững.

1.2. Giải pháp quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp

- Hầu hết diện tích đất đưa vào kế hoạch cho mục đích phi nông nghiệp đều phải được thu hồi từ đất của các chủ sử dụng, do vậy cần công bố, công khai, minh bạch kế hoạch và các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất biết để phối hợp thực hiện.
- Tranh thủ sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đăng ký kế hoạch, vốn đầu tư hàng năm nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự án, công trình đã được xác định trong kế hoạch sử dụng đất.

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được phê duyệt, các ngành chủ quản thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp đã đưa vào kế hoạch liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn làm các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hàng năm cần tiến hành rà soát các công trình dự án đầu tư đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng không thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi dự án đầu tư, nhằm hạn chế tình trạng xin chủ trương thuê đất, giao đất nhưng không thực hiện dẫn tới tình trạng quy hoạch treo.
2. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

2.1. Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất

- Khi kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt sẽ tiến hành công bố, công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh, truyền hình huyện, trạm truyền thanh các xã, thị trấn để người sử dụng đất biết và thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
- Thông tin rộng rãi và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đề phải tuân thủ triệt để kế hoạch sử dụng đất (quy định tại điều 52 – Luật đất đai 2013).

- Bám sát kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho các kế hoạch các ngành có liên quan nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất không theo kế hoạch. 

2.2. Phối hợp thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể: 

- Phối hợp giữa các ngành của tỉnh: Kế hoạch sử dụng đất thể hiện tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực do vậy trong quá trình thực hiện cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều chỉnh chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển chung của xã hội, của từng ngành.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, giữa huyện và xã, thị trấn trong việc quản lý đất đai theo kế hoạch được duyệt, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, cho thuê đất...
2.3. Trách nhiệm các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công bố, công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tham mưu cho UBND huyện ra các quyết định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền…và hướng dẫn các xã thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo luật định. Kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện đã được phê duyệt để triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn theo đúng các quy định của Luật Đất đai.

- Các ngành cấp huyện bám sát vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện đã được phê duyệt để tổ chức thực hiện, đôn đốc các tổ chức sử dụng đất do ngành quản lý thực hiện các thủ tục về đất đúng tiến độ và đúng theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trường hợp có phát sinh các nhu cầu về đất, cần tiến hành các thủ tục đăng ký, xin chủ trương và sẽ bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo.

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện cần nhanh chóng tiến hành các thủ tục theo quy định để được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được phê duyệt. 

- Định kỳ hàng năm UBND huyện có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Chính phủ.

KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; quán triệt kế hoạch phát triển của các ngành, các xã, thị trấn và cân nhắc khả năng đầu tư từ nguồn ngân sách và ngoài ngân sách trên địa bàn huyện…; tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định các định hướng lớn về sử dụng đất trên địa bàn cũng như quy trình kỹ thuật, nội dung để xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Nên khi được phê duyệt sẽ tạo cơ sở rất vững chắc về pháp lý, khoa học và thực tiễn để tổ chức quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn của Huyện trong năm 2017.

Kết quả nghiên cứu xây dựng kế hoạch sử dụng đất đã dự báo được nhu cầu sử dụng đất các ngành, các lĩnh vực đến quy mô từng công trình, dự án phân bố trên từng xã, thị trấn gắn với các tờ, thửa bản đồ địa chính cụ thể; tổng hợp thành hệ thống các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời xây dựng bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 ở tỷ lệ 1/25.000, sơ đồ vị trí các công trình, dự án thực hiện trong năm 2017 làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Sau khi được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt, UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Hàng năm có báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất để báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ.   

____________________
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